
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 89 /2015/TT-BTC ỊỊà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hưởng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia 

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia sỗ 22/20Ỉ2/QH13 ngày 20 thảng 11 năm 
2012; 

Căn cứ Luật Đẩu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 thảng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chỉnh phủ quy định chì tiết thi hành một sổ điều của Luật Đẩu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định sổ 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của 
Chỉnh phù quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ về bán đẩu giá tài sàn; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, 
bán hàng dự trữ quốc gia. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn hoạt động nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc 

gia (trừ xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. 
2. Các đơn vị dự trữ quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng 

thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia. 



3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập, xuất, mua, bán 
hàng dự trữ quốc gia. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhập hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định nhập hàng 
dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết 
định nhập hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được nhập vào trong kho dự trữ để 
thực hiện quy trình lưu kho, bảo quản. 

2Ế Xuất hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định xuất hàng 
dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết 
định xuẩt hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được chuvển lên phương tiện bên 
nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia. 

Điều 4. Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia 
1. Đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2. Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm, thời gian và 
đúng đối tượng quy định. 

3. Đúng trình tự, thủ tục và có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định. 

4. Hàng được giao, nhận trên phương tiện vận chuyển của bên giao hoặc 
bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia hoặc tại địa điểm do cấp có thẩm quyền 
quy định. 

5. Hàng nhập trước, xuất trước; hàng nhập sau xuất trước phải có quyết 
định của cấp có thẩm quyền. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Mục 1 
NHẬP, XUẤT HÀNG Dự TRỮ QUỐC GIA 

Điều 5. Các trường họp nhập, xuất hàng dự trử quốc gia 
1. Nhập hàng dự trũ quốc gia bao gồm các trường họp: 

a) Nhập mua tăng hàng dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch luân phiên 
đổi hàng; 

b) Nhập do điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia; 
c) Nhập tăng hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực 

tế lớn hơn so với số lượng của sổ kế toán; 



d) Nhập hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khácỄ 

2. Xuất hàng dự trữ quốc gia bao gồm các trường hợp: 

a) Xuất bán hàng dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kể hoạch luân phiên đổi 
hàng; 

b) Xuất điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia; 

c) Xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, tiêu hủy, loại khỏi danh mục chi 
tiết hàng dự trữ quốc gia; 

d) Xuất hàng dự trữ quốc gia trong trường họp khác. 

Điều 6. Nhập, xuất theo kế hoạch, luân phiên đỗi hàng 
1. Phân bổ, giao kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng. 

Hàng năm, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ 
tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia, thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia 
hoặc người được thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phân cấp, 
ủy quyền theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm phân bổ, giao chỉ tiêu ké 
hoạch cho các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc; đối với hàng dự trữ quốc gia 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. 

2. Thực hiện nhập, xuất luân phiên đổi hàngằ 

a) Chuẩn bị nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia: 

- Chuẩn bị kho nhập hàng dự trữ quốc gia: Kho nhập hàng dự trữ quốc gia 
phải phù hợp với yêu cầu bảo quản từng loại hàng. Đối với các doanh nghiệp 
nhận hợp đồng thuê bảo quản, hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng ngăn 
kho, ô kho hoặc riêng bồn, bể chứa. 

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia: 
Các phương tiện, thiết bị để chuyển hàng khi nhập, xuất kho; thiết bị cân, đo 
lường, kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia phải được chuẩn bị đầy đủ và 
được kiểm đinh để bảo đảm hoạt động chính xác. 

- Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai, hỏa hoạn, kịp thời khắc phục sự cố xảy ra trong khi nhập, xuất hàng dự trữ 
quốc gia. 

- Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực bốc xếp hàng dự trữ quốc gia. 

b) Thực hiện nhập kho, xuất kho hàng dự trữ quốc gia: 

- Trước khi nhập kho, xuất kho, các đơn vị dự trữ quốc gia và tổ chức, cá 
nhân có liên quan phải thực hiện kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia đối 
với từng loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định. Nghiêm cấm nhập kho dự trữ 
quốc gia đối với hàng không đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định. 



- Khi nhập kho, xuất kho, các đơn vị dự trữ quốc gia và tổ chức, cá nhân có 
liên quan thực hiện cân nhận, kiểm đểm để xác định chính xác số lượng, khối 
lượng hàng hóa nhập kho, xuất kho theo đơn vị đo lường hợp pháp. 

- Các đơn vị dự trữ quốc gia và tổ chức, cá nhân có liên quan phải ghi chép 
sổ sách, lập hồ sơ chứng từ nhập, xuất và thực hiện chế độ báo cáo kết quả nhập, 
xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định hiện hành. 

Điều 7. Nhập, xuất điều chuyển nộỉ bộ hàng dự trữ quốc gia 
1. Điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia được áp dụng trong các trường 

họp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Dự trữ quốc gia. 

2. Thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia. 

a) Đơn vị dự trữ quốc gia có hàng điều chuyển lập hồ sơ điều chuyển gửi 
cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này xem xét quyết định. Hồ 
sơ điều chuyển gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chuyển hàng dự trữ quốc gia của đơn vị có hàng dự 
trữ quốc gia, trong đó nêu rõ lý do điều chuyển. 

- Phưang án điều chuyển, trong đó ghi rõ: danh mục, chủng loại, số lượng 
hàng điều chuyển; thời gian, địa điểm xuất, địa điểm nhập hàng; hình thức lựa 
chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển; phương thức giao, nhận hàng; dự toán 
kinh phí thực hiện. 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị điều 
chuyển, cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này xem xét, quyết 
định việc điều chuyển. 

c) Trường họrp khẩn cấp phải điều chuyển hàng ra khỏi vùng thiên tai, hỏa 
hoạn hoặc không an toàn, đom vị dự trữ quốc gia chủ động tổ chức thực hiện 
ngay việc điều chuyển hàng (kể cả việc chi định đơn vị vận chuyển hàng), đồng 
thời báo cáo cấp cỏ thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này để xử lý các 
vấn đề phát sinh và hoản thiện các thủ tục, hồ sơ nhập, xuất theo đúng quy định. 

d) Đơn vị dự trữ quốc gia xuất hàng chủ trì, phối hợp với đơn vị dự trữ 
quốc gia nhập hàng thực hiện thủ tục giao, nhận hàng dự trữ quốc gia; thực hiện 
hạch toán giảm, tăng vốn dự trữ quốc gia tương ứng với giá trị hàng hóa dự trữ 
quốc gia thực giao, thực nhận theo chế độ kế toán hiện hành và lập biên bản 
giao, nhận hângễ Biên bản giao, nhận hàng gồm các nội dung chính sau: 

- Tên, địa chỉ của bên giao hàng; 

- Tên, địa chỉ của bên nhận hàng; 

- Danh mục, chủng loại, số lượng, giá trị hàng theo giá hạch toán, tình trạng 
chất lượng hảng giao nhận; 

- Thời gian giao, nhận hàng; 



- Trách nhiệm của bên giao, bên nhận hàng; 
- Danh mục các hồ sơ, tài liệu có liên quan; 

- Chữ ký, dấu của bên giao, bên nhận hàng dự trữ quốc gia. 

4. Các đơn vị thực hiện điều chuyển hàng dự trữ quốc gia phải báo cáo tiến 
độ, kết quả điều chuyển hàng dự trữ quốc gia về cấp cỏ thẩm quyền quy định tại 
Điều 12 Thông tư nàyẾ Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thông 
báo cho Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) về kế hoạch điều chuyển nội 
bộ hàng dự trữ quốc gia trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt 
quyết định điều chuyển để theo dõi, quản lý. 

5. Trong quá trình điều chuyển hàng dự trữ quốc gia, nếu xảy ra trường hợp 
thừa, thiếu hàng (kể cả trường hợp chênh lệch cân khi cân hàng), các đơn vị phải 
lập biên bản ghi rồ danh mục, chủng loại, số lượng, giá trị hạch toán tương ứng 
số lượng hàng thừa hoặc thiếu; xác định nguyên nhân thừa, thiếu; xác định trách 
nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 8. Nhập tăng số lượng hàng dự trữ quốc gỉa đổi với số lượng hàng 
khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với số lưọng của sể kế toán 

1. Khỉ kiểm kê hàng dự trữ quốc gia (kiểm kê định kỳ theo quy định hoặc 
kiểm kê đột xuất theo yêu cầu của người có thẩm quyền), có số lượng hàng dự 
trữ quốc gia thực tế lớn hơn so với sổ ké toán, đơn vị dự trữ quốc gia lập biên 
bản kiểm kê và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định nhập tăng số lượng hàng 
dự trữ quốc gia do chênh lệch giữa thực té và sổ kế toán. 

Biên bản kiểm kê ghi rố danh mục, chủng loại, số lượng hàng dôi thừa; thời 
điểm kiểm kê; có đầy đủ chữ ký các thành phần tham gia kiểm kê, được đóng 
dấu của đơn vị dự trữ quốc gia có hàng kiểm kê. 

2. Hồ sơ, thủ tục nhập tăng hàng dự trữ quốc gia trong trường họp kiểm kê 
thực té lớn hơn sổ kế toán được thực hiện theo quy định hồ sơ, thủ tục nhập 
hàng dự trữ quốc gia hiện hành. 

Điều 9. Nhập hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác 

1. Nhập hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác, bao gồm: 

a) Nhập hàng dự trữ quốc gia dôi thừa sau khi xuất kho; 

b) Nhập hàng dự trữ quốc gia do các tổ chức, cá nhân bồi thường khi hao 
hụt quá định mức; 

c) Nhập hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khác. 

2. Hồ sơ, thủ tục nhập tăng hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khác 
thực hiện theo quy định hiện hành. 

5 


